
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:           /STTTT-TTCNTT&TT 

V/v hướng dẫn đăng ký, hoàn trả, thay đổi 

thông tin tên miền cấp 4, cấp 5 của tỉnh 

(“.dienbien.gov.vn”) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày         tháng 5 năm 2024 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ ban hành 

quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 

27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung 

cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; 

Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; Thông tư số 

21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, 

bổ sung một số điều của thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên 

Internet; 

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Điện Biên. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc quản lý tên miền cấp 3 của tỉnh Điện 

Biên (dienbien.gov.vn) Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) hướng dẫn 

đăng ký, hoàn trả, thay đổi thông tin tên miền cấp 4, cấp 5 (“.dienbien.gov.vn”), 

cụ thể như sau:  
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I. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TÊN MIỀN CẤP 4, CẤP 5  

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu sử dụng tên miền cấp 4, cấp 5 (dưới 

“.dienbien.gov.vn”) phải đảm bảo các yêu cầu sau:  

- Đối với các tên miền cấp 4: Là các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.  

- Đối với các tên miền cấp 5: Là UBND các xã, phường, thị trấn; các đơn vị 

sự nghiệp công lập (Sau đây gọi tắt là các đơn vị trực thuộc). 

- Tên miền được sử dụng duy nhất cho Trang/Cổng thông tin điện tử 

(TTĐT) của cơ quan, đơn vị, phần mềm, ứng dụng và dịch vụ công nghệ thông 

tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, của cơ quan, đơn vị và 

sử dụng công nghệ địa chỉ Internet IPv6. 

- Các hệ thống thông tin liên quan đến tên miền đăng ký sử dụng phải đảm 

bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thông tin trên không gian mạng 

theo quy định.  

- Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền tuân thủ các Quy định về quản lý, cung 

cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên môi trường mạng; phải chịu 

trách nhiệm về mục đích sử dụng, thông tin, nội dung được cung cấp, lưu trữ 

trên hệ thống thông tin liên quan đến tên miền đã đăng ký theo quy định. 

II. CẤU TRÚC TÊN MIỀN CẤP 4  

1. Tên miền cấp 4 

- Cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng tên 

miền cấp 4 có dạng: "tencoquan.dienbien.gov.vn", trong đó "tencoquan" là tên 

viết tắt hoặc tên đầy đủ của cơ quan chuyên môn; riêng UBND các huyện, thị 

xã, thành phố sử dụng tên đầy đủ của địa phương bằng tiếng Việt không dấu. 

Ví dụ: 

Sở Nội vụ có dạng: snv.dienbien.gov.vn 

Huyện Tủa Chùa: tuachua.dienbien.gov.vn 

- Riêng đối với UBND thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên sử 

dụng tên miền cấp 4 như sau: 

+ Thành phố Điện Biên Phủ có dạng: tpdienbienphu.dienbien.gov.vn 

+ Huyện Điện Biên có dạng: huyendienbien.dienbien.gov.vn 

2. Đối với phần mềm, ứng dụng và dịch vụ dùng chung sử dụng tên 

miền cấp 4 

Sử dụng tên miền cấp 4 theo dạng: "tenphanmem.dienbien.gov.vn". Trong 

đó, "tenphanmem" là tên viết tắt hoặc đầy đủ bằng tiếng Việt không dấu của 

phần mềm, ứng dụng và dịch vụ dùng chung. 

Ví dụ: 
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- Phần mềm Báo cáo tỉnh có dạng: baocao.dienbien.gov.vn 

- Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tỉnh có dạng: 

hscv.dienbien.gov.vn 

III. CẤU TRÚC TÊN MIỀN CẤP 5 

1. Tên miền cấp 5 

- Đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các đơn vị trực thuộc 

sử dụng tên miền cấp 5 có dạng:"tenphuongxa.tenhuyenthi.dienbien.gov.vn", 

trong đó "tenphuongxa" là tên đầy đủ của xã, phường, thị trấn, các đơn vị trực 

thuộc bằng tiếng Việt không dấu. 

Ví dụ: 

- Xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ có dạng: chacang.hnp.dienbien.gov.vn 

- Trung tâm xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương có dạng: 

xttm.sct.dienbien.gov.vn 

- Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có dạng: 

ccthuyloi.snnptnt.dienbien.gov.vn 

2. Đối với phần mềm, ứng dụng và dịch vụ dùng chung sử dụng tên 

miền cấp 5 

Tên miền phần mềm, ứng dụng và dịch vụ của từng đơn vị, Trang TTĐT 

của các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành... trên không gian mạng sử dụng tên 

miền cấp 5 theo dạng: "tenphanmem.tendonvi.dienbien.gov.vn". Trong đó 

"tendonvi" là tên viết tắt của các sở, ban, ngành...; "tenphanmem" là tên viết tắt 

hoặc đầy đủ bằng tiếng Việt không dấu của phần mềm ứng dụng, các phòng, 

ban, đơn vị trực thuộc. 

Ví dụ: 

- Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của Sở Thông tin và Truyền 

thông có dạng: hscv.stttt.dienbien.gov.vn 

- Xã Pom lot, huyện Điện Biên có dạng: pomlot.hdb.dienbien.gov.vn 

IV. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - 

XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SỬ DỤNG TÊN MIỀN 

CẤP 4, CẤP 5  

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; Các phòng chuyên môn trực 

thuộc UBND cấp huyện; Các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội - nghề 

nghiệp có nhu cầu sử dụng tên miền cấp 4, cấp 5 có thể đăng ký sử dụng nhưng 

phải thực hiện theo các hướng dẫn của văn bản này. 

V. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG, HOÀN TRẢ, THAY ĐỔI 

THÔNG TIN TÊN MIỀN  

1. Đăng ký sử dụng tên miền 
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- Mã số thủ tục hành chính nội bộ: 6.000475. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu sử dụng tên miền cấp 4, cấp 5 

cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, hồ sơ theo Mẫu số 01 gửi Sở TT&TT. 

- Về thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Hoàn trả tên miền 

- Mã số thủ tục hành chính nội bộ: 6.000477. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khi không còn nhu cầu sử dụng tên miền đã 

được cấp cần làm thủ tục hoàn trả tên miền cấp 4, cấp 5 theo Mẫu số 02. 

- Để đảm bảo đúng quy hoạch tên miền của tỉnh, đối với các tên miền cấp 

4, cấp 5 đã được cấp từ trước đây không đúng định dạng theo hướng dẫn tại văn 

bản này thì đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức làm thủ tục hoàn trả theo Mẫu 

số 02. 

- Về thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

3. Thay đổi thông tin 

- Mã số thủ tục hành chính nội bộ: 6.000476. 

- Tên miền cấp 4, cấp 5 đã được cấp chỉ phục vụ dịch vụ đã đăng ký, khi có 

sự thay đổi các thông tin liên quan thì đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức có 

trách nhiệm làm thủ tục thay đổi thông tin gửi về Sở TT&TT để được cập nhật lại 

theo Mẫu số 03 và bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn tại “1. Đăng ký sử dụng tên 

miền”. Riêng đối với trường hợp thay đổi chủ thể quản lý tên miền thì thực hiện 

theo hướng dẫn tại “1. Đăng ký sử dụng tên miền”. 

- Về thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

VI. QUY ĐỊNH THỰC HIỆN 

- Cách thức nộp hồ sơ: Các đơn vị có nhu cầu gửi hồ sơ theo các hình thức 

trực tiếp, bưu chính công ích, trực tuyến (thông qua phần mềm Quản lý văn bản và 

Điều hành) về Sở TT&TT. 

- Các tên miền không đúng định dạng cần thực hiện đăng ký và chuyển đổi 

trước ngày 01/9/2024. Sau ngày 01/9/2024, các tên miền không đúng định dạng 

sẽ bị thu hồi.  

- Công văn này thay thế Công văn số 1337/STTTT-TTCNTT ngày 08/8/2023 

của Sở TT&TT về việc hướng dẫn đăng ký, hoàn trả, thay đổi thông tin tên miền 

cấp 4, cấp 5 của tỉnh. 

Trong quá trình triển khai, có khó khăn vướng mắc, đề nghị liên hệ với Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: Đ/c Trần Quang Khải - Viên chức 

phòng Hạ tầng số, điện thoại : 0941.029.899, email: khaitq.stttt@dienbien.gov.vn. 

Trên đây là hướng dẫn đăng ký, hoàn trả, thay đổi thông tin tên miền cấp 4, 

cấp 5. Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi các sở, ban, ngành, các đơn vị 

mailto:khaitq.stttt@dienbien.gov.vn
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trực thuộc và các Tổ chức đoàn thể, Tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp trên 

địa bàn tỉnh biết, phối hợp thực hiện.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trung tâm CNTT&TT; 
-  Lưu: VT, CNTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Nam 
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PHỤ LỤC 01: CÁC BIỂU MẪU  

 

(Kèm theo Công văn số           /STTTT-TTCNTT&TT ngày       /       /2024 của Sở 

Thông tin và Truyền thông) 

                                                     

<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ> 

 
Số:              /……….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày          tháng       năm 202…. 

BẢNG KHAI ĐĂNG KÍ TÊN CẤP 4 (CẤP 5) 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên. 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; Thông tư 

số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 

tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; 

Căn cứ Công văn số      /STTTT-TTCNTT&TT ngày …./…./2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn đăng ký, sử dụng tên miền cấp 4 (cấp 5) 

(“.dienbien.gov.vn”). 

<Cơ quan, đơn vị> đăng ký sử dụng tên miền dưới tên miền dưới 

“.dienbien.gov.vn” như sau: 

1. Tên miền đăng kí ……..dienbien.gov.vn 

2. Địa chỉ IP máy chủ  

3. Chủ thể đăng ký tên miền Cơ quan, đơn vị 

Địa chỉ  

Điện thoại  

Email  

4. Thông tin người quản lý kỹ thuật 

Họ và tên  

Chức vụ  

Số điện thoại  

Email 
 

5. Mục đích sử dụng Ghi cụ thể mục đích sử dụng tên miền (Trang 

Mẫu số 01 
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thông tin điện tử, phần mềm ứng dụng, …) 

<Cơ quan, đơn vị> Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về các thông tin cung cấp, mục đích sử dụng, thông tin, nội dung được cung cấp, 

lưu trữ trên hệ thống thông tin liên quan đến tên miền đã đăng ký và cam kết 

tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên trên không 

gian mạng. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  
(Ký, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

Thông tin “2. Địa chỉ IP máy chủ”, bao gồm: 

+ Địa chỉ IP máy chủ: là địa chỉ Internet của thiết bị, máy chủ, bao gồm các thế hệ 

địa chỉ IPv4, IPv6 hoặc các thế hệ địa chỉ mới tiếp theo. 

+ Quyết định phê duyệt hệ thống máy chủ cài đặt dịch vụ gắn với tên miền đăng ký 

đạt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin tương ứng. 
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<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ> 

 
Số:              /……….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày          tháng       năm 202…. 

 

ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ TÊN MIỀN CẤP 4 (CẤP 5)  

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên. 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; Thông 

tư số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; 

Căn cứ Công văn số      /STTTT-TTCNTT&TT ngày …./…./2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn đăng ký, sử dụng tên miền cấp 4 (cấp 5) 

(“.dienbien.gov.vn”). 

 <Cơ quan, đơn vị> là chủ thể tên miền <ghi tên miền hoàn trả> hiện nay 

không còn nhu cầu sử dụng nữa, <Cơ quan, đơn vị> đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Điện Biên xem xét thu hồi tên miền. Các thông tin chi tiết của 

tên miền như sau: 

1. Tên miền hoàn trả ……..dienbien.gov.vn 

2. Chủ thể đăng ký tên miền Sở…. 

Địa chỉ  

Điện thoại  

Email  

3. Lý do hoàn trả  

 Chủ thể tên miền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông 

tin cung cấp, mục đích sử dụng, thông tin, nội dung được cung cấp, lưu trữ trên 

hệ thống thông tin liên quan đến tên miền đã đăng ký và cam kết tuân thủ các 

quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên trên không gian mạng.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

Mẫu số 02 
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<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN> 

<TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ> 

 
Số:              /……….. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Điện Biên, ngày          tháng       năm 202…. 

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN CẤP 4 (CẤP 5)  

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên. 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; Thông tư 

số 21/2021/TT-BTTTT ngày 08/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông 

tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet; 

Căn cứ Công văn số      /STTTT-TTCNTT&TT ngày …./…./2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn đăng ký, sử dụng tên miền cấp 4 (cấp 5) 

(“.dienbien.gov.vn”). 

<Cơ quan, đơn vị> là chủ thể tên miền <tên miền đang sử dụng> đề nghị 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên xem xét và thay đổi thông tin của 

tên miền, chi tiết như sau: 

 Thông tin hiện tại 
Thông tin đề nghị được 

thay đổi 

Nội dung thông tin 

cần thay đổi 
............................................. ............................................. 

Lý do thay đổi thông 

tin 
.............................................................. 

 

 Chủ thể tên miền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông 

tin cung cấp và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử 

dụng tài nguyên trên không gian mạng.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

(Ký, đóng dấu) 

 

Mẫu 03 



PHỤ LỤC 02 

CẤU TRÚC TÊN MIỀN CẤP 4, CẤP 5  

(Kèm theo Công văn số          /STTTT-TTCNTT&TT ngày        /    /2024 của Sở TT&TT) 

 

Stt Tên cơ quan, đơn vị, dịch vụ Trang/Cổng TTĐT 
Phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành 

I 
Trang/Cổng thông tin điện tử, Phần mềm, ứng dụng cấp Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp 

huyện, thị xã, thành phố 

1 Văn phòng UBND tỉnh  ubnd.dienbien.gov.vn hscv.dienbien.gov.vn 

 
Trung tâm Tin học và Công báo tỉnh Điện 

Biên 
thcb.ubnd.dienbien.gov.vn 

 

2 Sở Công thương  sct.dienbien.gov.vn 

hscv.sct.dienbien.gov.vn 

qlkd.sct.dienbien.gov.vn 

2.1 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 

triển công nghiệp 
ttkc-tvptcn.sct.dienbien.gov.vn 

 

2.2 Trung tâm Xúc tiến thương mại ttxttm.sct.dienbien.gov.vn  

2.3 
Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Công 

thương 
bqldacnct.sct.dienbien.gov.vn 

 

3 Sở Giáo dục và Đào tạo sgddt.dienbien.gov.vn hscv.sgddt.dienbien.gov.vn 

3.1 Trung tâm GDTX tỉnh ttgdtx.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.2 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà 

nhập 
tthtptgd.sgddt.dienbien.gov.vn 

 

mailto:sct@dienbien.gov.vn
mailto:sct@dienbien.gov.vn
mailto:sct@dienbien.gov.vn
mailto:sct@dienbien.gov.vn
mailto:sct@dienbien.gov.vn
mailto:sct@dienbien.gov.vn
mailto:sct@dienbien.gov.vn
mailto:sct@dienbien.gov.vn
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3.3 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ttnnth.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.4 Trường CĐ Sư phạm Điện Biên cdsp.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.5 Trường Phổ thông Dân tộc Nội Trú Tỉnh dtnt.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.6 
Trường PT DTNT THPT huyện Điện 

Biên 
dtnthdb.sgddt.dienbien.gov.vn 

 

3.7 
Trường PT DTNT THPT huyện Điện 

Biên Đông 
dtnthdbd.sgddt.dienbien.gov.vn 

 

3.8 
Trường PT DTNT THPT huyện Mường 

Ảng 
dtnthma.sgddt.dienbien.gov.vn 

 

3.9 
Trường PT DTNT THPT huyện Mường 

Chà 
dtnthmc.sgddt.dienbien.gov.vn 

 

3.10 
Trường PT DTNT THPT huyện Mường 

Nhé 
dtnthmn.sgddt.dienbien.gov.vn 

 

3.11 Trường PT DTNT THPT huyện Nậm Pồ dtnthnp.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.12 
Trường PT DTNT THPT huyện Tủa 

Chùa 
dtnthtc.sgddt.dienbien.gov.vn 

 

3.13 
Trường PT DTNT THPT huyện Tuần 

Giáo 
dtnthtg.sgddt.dienbien.gov.vn 

 

3.14 Trường THCS và THPT Quài Tở quaito.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.15 Trường THCS và THPT Quyết Tiến quyettien.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.16 Trường THCS và THPT Tả Sìn Thàng tasinthang.sgddt.dienbien.gov.vn  
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3.17 Trường THPT Búng Lao thptbunglao.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.18 Trường THPT Chà Cang thptchacang.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.19 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn thptlequydon.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.20 Trường THPT huyện Điện Biên thpthdienbien.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.21 Trường THPT Lương Thế Vinh thptluongthevinh.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.22 Trường THPT Mùn Chung thptmunchung.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.23 Trường THPT Mường Ảng thptmuongang.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.24 Trường THPT Mường Chà thptmuongcha.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.25 Trường THPT Mường Luân thptmuongluan.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.26 Trường THPT Mường Nhà thptmuongnha.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.27 Trường THPT Mường Nhé thptmuongnhe.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.28 Trường THPT Nà Tấu thptnatau.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.29 Trường THPT Nậm Pồ thptnampo.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.30 Trường THPT Phan Đình Giót thptphandinhgiot.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.31 Trường THPT Thanh Chăn thptthanhchan.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.32 Trường THPT Thanh Nưa thptthanhnua.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.33 Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ thptthanhpho.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.34 Trường THPT thị xã Mường Lay thptmuonglay.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.35 Trường THPT Trần Can thpttrancan.sgddt.dienbien.gov.vn  
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3.36 Trường THPT Tủa Chùa thpttuachua.sgddt.dienbien.gov.vn  

3.37 Trường THPT Tuần Giáo thpttuangiao.sgddt.dienbien.gov.vn  

4 Sở Giao thông vận tải  sgtvt.dienbien.gov.vn 
hscv.sgtvt.dienbien.gov.vn 

qlbl.sgtvt.dienbien.gov.vn 

4.1 Ban Quản lý bảo trì đường bộ bqldb.sgtvt.dienbien.gov.vn  

4.2 Văn phòng Ban An toàn giao thông bangt.sgtvt.dienbien.gov.vn  

4.3 
Trung tâm kiểm định kỹ thuật, phương 

tiện, thiết bị giao thông cơ giới 
ttkiemdinh.sgtvt.dienbien.gov.vn 

 

4.4 Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thanhtra.sgtvt.dienbien.gov.vn  

4.5 Ban Quản lý bến xe bqlbx.sgtvt.dienbien.gov.vn  

5 Sở Khoa học và Công nghệ  skhcn.dienbien.gov.vn hscv.skhcn.dienbien.gov.vn 

5.1 
Trung tâm Kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo 

lường - Chất lượng 
ttkttcdl.skhcn.dienbien.gov.vn 

 

5.2 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ 
ttttud.skhcn.dienbien.gov.vn 

 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư skhdt.dienbien.gov.vn 
hscv.skhdt.dienbien.gov.vn 

qlda.skhdt.dienbien.gov.vn 

 Trung tâm Xúc tiến đầu tư ttxtdt.skhdt.dienbien.gov.vn  

7 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  sldtbxh.dienbien.gov.vn  hscv.sldtbxh.dienbien.gov.vn 

7.1 Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sỹ và tiepdonthannhan.sldtbxh.dienbien.gov.v  
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điều dưỡng người có công với cách mạng n 

7.2 Trung tâm Giới thiệu việc làm ttgtvl.sldtbxh.dienbien.gov.vn  

7.3 Trung tâm Bảo trợ xã hội ttbtxh.sldtbxh.dienbien.gov.vn  

7.4 
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 

động xã hội 
ttcbgdld.sldtbxh.dienbien.gov.vn 

 

7.5 Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội pctnxh.sldtbxh.dienbien.gov.vn  

7.6 Quỹ Bảo trợ trẻ em qbtte.sldtbxh.dienbien.gov.vn  

7.7 Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ sos.sldtbxh.dienbien.gov.vn  

8 Sở Nội vụ  snv.dienbien.gov.vn hscv.snv.dienbien.gov.vn 

8.1 Chi cục Văn thư Lưu trữ vtlt.snv.dienbien.gov.vn  

8.2 Ban Thi đua - Khen thưởng btdkt.snv.dienbien.gov.vn  

9 Sở Ngoại vụ  sngv.dienbien.gov.vn hscv.sngv.dienbien.gov.vn 

10 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn  
snnptnt.dienbien.gov.vn 

hscv.snnptnt.dienbien.gov.vn 

10.1 
Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên 

tai 
cctlpctt.snnptnt.dienbien.gov.vn 

 

10.2 Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cccntyts.snnptnt.dienbien.gov.vn  

10.3 Chi cục Kiểm lâm cckiemlam.snnptnt.dienbien.gov.vn  

10.4 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật ccttbvtv.snnptnt.dienbien.gov.vn  

10.5 Chi cục Phát triển nông thôn và Kinh tế ccptnt-ktht.snnptnt.dienbien.gov.vn  
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hợp tác 

10.6 
Chi cục Quản lý chất lượng và Phát triển 

thị trường nông sản 
ccqlcl.snnptnt.dienbien.gov.vn 

 

10.7 
Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông 

lâm nghiệp 
ttqhtk.snnptnt.dienbien.gov.vn 

 

10.8 
Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn 
ttnsvsmt.snnptnt.dienbien.gov.vn 

 

10.9 
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Điện 

Biên 
bqlrhdb.snnptnt.dienbien.gov.vn 

 

10.10 
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện 

Mường Chà 
bqlrhmc.snnptnt.dienbien.gov.vn 

 

10.11 
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuần 

Giáo 
bqlrhtg.snnptnt.dienbien.gov.vn 

 

10.12 
Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh 

quan môi trường Mường Phăng 
bqlrmp.snnptnt.dienbien.gov.vn 

 

10.13 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng qbvptr.snnptnt.dienbien.gov.vn  

10.14 
Trung tâm Khuyến nông và Giống cây 

trồng, vật nuôi 
ttkngctvn.snnptnt.dienbien.gov.vn 

 

10.15 
Ban quản lý Khu dự trữ thiên nhiên 

Mường Nhé 
bqlkdttnmn.snnptnt.dienbien.gov.vn 

 

11 Sở Tài nguyên và Môi trường  stnmt.dienbien.gov.vn hscv.stnmt.dienbien.gov.vn 

11.1 Văn phòng Đăng ký đất đai  vpdkdd.stnmt.dienbien.gov.vn  
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11.2 Trung tâm Phát triển quỹ đất  ttptqd.stnmt.dienbien.gov.vn  

11.3 
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi 

trường 
ttkttnmt.stnmt.dienbien.gov.vn 

 

11.4 
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường 
ttqttnmt.stnmt.dienbien.gov.vn 

 

12 Sở Tài chính  stc.dienbien.gov.vn 
hscv.stc.dienbien.gov.vn 

csdlgia.dienbien.gov.vn 

13 Sở Tư pháp stp.dienbien.gov.vn hscv.stp.dienbien.gov.vn 

13.1 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tgplnn.stp.dienbien.gov.vn  

13.2 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản dvdgts.stp.dienbien.gov.vn  

13.3 Phòng Công chứng số 1 pcc1.stp.dienbien.gov.vn  

14 Sở Thông tin và Truyền thông stttt.dienbien.gov.vn hscv.stttt.dienbien.gov.vn 

 
Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 
ict.stttt.dienbien.gov.vn 

 

15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  svhttdl.dienbien.gov.vn hscv.svhttdl.dienbien.gov.vn 

15.1 
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên 

Phủ 
btctdbp.svhttdl.dienbien.gov.vn 

 

15.2 Bảo tàng tỉnh baotang.svhttdl.dienbien.gov.vn  

15.3 Thư viện tỉnh  thuvien.svhttdl.dienbien.gov.vn  

15.4 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao 
tthltdtdtt.svhttdl.dienbien.gov.vn 
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15.5 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch ttxtdl.svhttdl.dienbien.gov.vn  

15.6 Đoàn Nghệ thuật tỉnh dnt.svhttdl.dienbien.gov.vn  

15.7 Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh ttvhda.svhttdl.dienbien.gov.vn  

15.8 Ban Quản lý di tích bqldt.svhttdl.dienbien.gov.vn  

16 Sở Xây dựng  sxd.dienbien.gov.vn  hscv.sxd.dienbien.gov.vn 

16.1 
Trung tâm Quy hoạch xây dựng đô thị và 

nông thôn 
ttqhxddtnt.sxd.dienbien.gov.vn 

 

16.2 
Trung tâm Kiểm định chất lượng xây 

dựng 
ttkdcl.sxd.dienbien.gov.vn 

 

16.3 Thanh tra Sở ttr.sxd.dienbien.gov.vn  

17 Sở Y tế  syt.dienbien.gov.vn hscv.syt.dienbien.gov.vn 

17.1 Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình dskhhgd.syt.dienbien.gov.vn  

17.2 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm atvstp.syt.dienbien.gov.vn  

17.3 Bệnh viện Đa khoa tỉnh bvdk.syt.dienbien.gov.vn  

17.4 Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên bvp.syt.dienbien.gov.vn  

17.5 Bệnh viện Tâm thần bvtt.syt.dienbien.gov.vn  

17.6 
Bệnh viện Y Dược cổ truyền-Phục hồi 

chức năng 

bbyhct.syt.dienbien.gov.vn (Tên miền 

cũ) 

 

17.7 Trung tâm Kiểm nghiệm ttkn.syt.dienbien.gov.vn  

17.8 Trung tâm Giám định y khoa ttgdyk.syt.dienbien.gov.vn  

mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
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17.9 Trung tâm Pháp y ttpy.syt.dienbien.gov.vn  

17.10 Trường cao đẳng Y tế cdy.syt.dienbien.gov.vn  

17.11 Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ ttytdbp.syt.dienbien.gov.vn  

17.12 Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng ttytma.syt.dienbien.gov.vn  

17.13 Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo ttyttg.syt.dienbien.gov.vn  

17.14 Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa ttyttc.syt.dienbien.gov.vn  

17.15 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông ttytdbd.syt.dienbien.gov.vn  

17.16 Trung tâm Y tế huyện Mường Chà ttytmc.syt.dienbien.gov.vn  

17.17 Trung tâm Y tế Thị xã Mường Lay ttytml.syt.dienbien.gov.vn  

17.18 Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé ttytmn.syt.dienbien.gov.vn  

17.19 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên ttytdb.syt.dienbien.gov.vn  

17.20 Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ ttytnp.syt.dienbien.gov.vn  

17.21 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện 

Biên 
ttksbt.syt.dienbien.gov.vn 

 

18 Ban Dân tộc  bdt.dienbien.gov.vn hscv.bdt.dienbien.gov.vn 

19 Thanh tra tỉnh  ttr.dienbien.gov.vn hscv.ttr.dienbien.gov.vn 

20 
Đài Phát thanh và Truyền hình Điện 

Biên 
dtv.dienbien.gov.vn hscv.dtv.dienbien.gov.vn 

21 Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên cdn.dienbien.gov.vn hdcv.cdn.dienbien.gov.vn 

mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
mailto:sxd@dienbien.gov.vn
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22 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Điện Biên 

cdktkt.dienbien.gov.vn hscv.cdktkt.dienbien.gov.vn 

23 
Ban QLDA các công trình dân dụng và 

công nghiệp tỉnh 
bqldadd.dienbien.gov.vn 

hscv.bqldadd.dienbien.gov.vn 

24 
Ban QLDA các công trình Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên 
bqldann.dienbien.gov.vn 

hscv.bqldann.dienbien.gov.vn 

25 
Ban QLDA các công trình giao thông 

tỉnh Điện Biên 
bqldagt.dienbien.gov.vn 

hscv.bqldagt.dienbien.gov.vn 

26 UBND huyện Điện Biên  huyendienbien.dienbien.gov.vn hscv.hdb.dienbien.gov.vn 

26.1 Văn phòng HĐND - UBND huyện vanphong.hdb.dienbien.gov.vn  

26.2 Phòng Văn hóa và Thông tin pvhtt.hdb.dienbien.gov.vn  

26.3 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.hdb.dienbien.gov.vn  

26.4 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
pnnptnt.hdb.dienbien.gov.vn 

 

26.5 Phòng Tài nguyên Môi trường ptnmt.hdb.dienbien.gov.vn  

26.6 Phòng Y tế pyte.hdb.dienbien.gov.vn  

26.7 Phòng Tư pháp ptuphap.hdb.dienbien.gov.vn  

26.8 Phòng Kinh tế và Hạ tầng pktht.hdb.dienbien.gov.vn  

26.9 Phòng Nội vụ pnoivu.hdb.dienbien.gov.vn  

26.10 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.hhdb.dienbien.gov.vn  
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26.11 Thanh tra thanhtra.hdb.dienbien.gov.vn  

26.12 Phòng Dân tộc pdantoc.hdb.dienbien.gov.vn  

26.13 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.hdb.dienbien.gov.vn  

26.14 Nhà khách huyện nhakhach.hdb.dienbien.gov.vn  

26.15 Ban Quản lý dự án bqlda.hdb.dienbien.gov.vn  

26.16 Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp ttdvnn.hdb.dienbien.gov.vn  

26.17 Trung tâm phát triển quỹ đất ttptqd.hdb.dienbien.gov.vn  

26.18 
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình 
ttvhttth.hdb.dienbien.gov.vn 

 

26.19 UBND xã Pom Lót pomlot.hdb.dienbien.gov.vn  

26.20 UBND xã Hẹ Muông hemuong.hdb.dienbien.gov.vn  

26.21 UBND xã Phu Luông phuluong.hdb.dienbien.gov.vn  

26.22 UBND xã Na Ư nau.hdb.dienbien.gov.vn  

26.23 UBND xã Mường Nhà muongnha.hdb.dienbien.gov.vn  

26.24 UBND xã Pa Thơm pathom.hdb.dienbien.gov.vn  

26.25 UBND xã Noong Luống noongluong.hdb.dienbien.gov.vn  

26.26 UBND xã Thanh Chăn thanhchan.hdb.dienbien.gov.vn  

26.27 UBND xã Thanh Hưng thanhhung.hdb.dienbien.gov.vn  

26.28 UBND xã Thanh Xương  thanhxuong.hdb.dienbien.gov.vn  
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26.29 UBND xã Thanh Nưa thanhnua.hdb.dienbien.gov.vn  

26.30 UBND xã Na Tông natong.hdb.dienbien.gov.vn  

26.31 UBND xã Hua Thanh huathanh.hdb.dienbien.gov.vn  

26.32 UBND xã Mường Lói muongloi.hdb.dienbien.gov.vn  

26.33 UBND xã Núa Ngam nuangam.hdb.dienbien.gov.vn  

26.34 UBND xã Mường Pồn muongpon.hdb.dienbien.gov.vn  

26.35 UBND xã Noong Hẹt noonghet.hdb.dienbien.gov.vn  

26.36 UBND xã Sam Mứn sammun.hdb.dienbien.gov.vn  

26.37 UBND xã Thanh An thanhan.hdb.dienbien.gov.vn  

26.38 UBND xã Thanh Luông thanhluong.hdb.dienbien.gov.vn  

26.39 UBND xã Thanh Yên thanhyen.hdb.dienbien.gov.vn  

27 UBND huyện Điện Biên Đông  dienbiendong.dienbien.gov.vn hscv.dbd.dienbien.gov.vn 

27.1 Văn phòng HĐND - UBND huyện vanphong.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.3 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

pnnptnt.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.5 Thanh tra huyện thanhtra.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng pktht.hdbd.dienbien.gov.vn  
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27.7 Phòng Nội vụ pnoivu.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.9 Phòng Tư Pháp ptuphap.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.10 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.11 Phòng Y tế pyte.hdbd.dienbien.gov.vn  

12 Phòng Văn hoá và Thông tin pvhtt.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.13 Phòng Dân tộc pdantoc.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.14 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất bqldaptqd.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.15 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo 

dục thường xuyên huyện 

ttgdnn-gdtx.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.16 
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình 

ttvhttth.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.17 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp ttdvnn.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.18 UBND thị trấn Điện Biên Đông thitran.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.19 UBND xã Na Son nason.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.20 UBND xã Phì Nhừ phinhu.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.21 UBND xã Chiềng Sơ chiengso.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.22 UBND xã Mường Luân muongluan.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.23 UBND xã Pu Nhi punhi.hdbd.dienbien.gov.vn  
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27.24 UBND xã Nong U noongu.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.25 UBND xã Xa Dung xadung.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.26 UBND xã Keo Lôm keolom.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.27 UBND xã Luân Giói luangioi.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.28 UBND xã Phình Giàng phinhgiang.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.29 UBND xã Pú Hồng puhong.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.30 UBND xã Tìa Dình tiadinh.hdbd.dienbien.gov.vn  

27.31 UBND xã Háng Lìa hanglia.hdbd.dienbien.gov.vn  

28 UBND huyện Mường Ảng muongang.dienbien.gov.vn hscv.hma.dienbien.gov.vn 

28.1 Văn phòng HĐND - UBND huyện vanphong.hma.dienbien.gov.vn  

28.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.hma.dienbien.gov.vn  

28.3 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

pnnptnt.hma.dienbien.gov.vn  

28.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.hma.dienbien.gov.vn  

28.5 Thanh tra huyện thanhtra.hma.dienbien.gov.vn  

28.6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng pktht.hma.dienbien.gov.vn  

28.7 Phòng Nội vụ pnoivu.hma.dienbien.gov.vn  

28.8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.hma.dienbien.gov.vn  

28.9 Phòng Tư Pháp ptuphap.hma.dienbien.gov.vn  

28.10 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.hma.dienbien.gov.vn  
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28.11 Phòng Y tế pyte.hma.dienbien.gov.vn  

28.12 Phòng Văn hoá và Thông tin pvhtt.hma.dienbien.gov.vn  

28.13 Phòng Dân tộc pdantoc.hma.dienbien.gov.vn  

28.14 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên  

ttgdnn-gdtx.hma.dienbien.gov.vn  

28.15 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất bqldaptqd.hma.dienbien.gov.vn  

28.16 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp ttdvnn.hma.dienbien.gov.vn  

28.17 
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình 

ttvhttth.hma.dienbien.gov.vn  

28.18 UBND thị trấn Mường Ảng thitran.hma.dienbien.gov.vn  

28.19 UBND xã Ẳng Cang angcang.hma.dienbien.gov.vn  

28.20 UBND xã Ẳng Nưa angnua.hma.dienbien.gov.vn  

28.21 UBND xã Ẳng Tở angto.hma.dienbien.gov.vn  

28.22 UBND xã Búng Lao bunglao.hma.dienbien.gov.vn  

28.23 UBND xã Xuân Lao xuanlao.hma.dienbien.gov.vn  

28.24 UBND xã Mường Đăng muongdang.hma.dienbien.gov.vn  

28.25 UBND xã Ngối Cáy ngoicay.hma.dienbien.gov.vn  

28.26 UBND xã Nặm Lịch namlich.hma.dienbien.gov.vn  

28.27 UBND xã Mường Lạn muonglan.hma.dienbien.gov.vn  

29 UBND huyện Mường Chà  muongcha.dienbien.gov.vn hscv.hmc.dienbien.gov.vn 

29.1 Văn phòng HĐND - UBND huyện vanphong.hmc.dienbien.gov.vn  
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29.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.hmc.dienbien.gov.vn  

29.3 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

pnnptnt.hmc.dienbien.gov.vn  

29.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.hmc.dienbien.gov.vn  

29.5 Thanh tra huyện thanhtra.hmc.dienbien.gov.vn  

29.6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng pktht.hmc.dienbien.gov.vn  

29.7 Phòng Nội vụ pnoivu.hmc.dienbien.gov.vn  

29.8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.hmc.dienbien.gov.vn  

29.9 Phòng Tư Pháp ptuphap.hmc.dienbien.gov.vn  

29.10 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.hmc.dienbien.gov.vn  

29.11 Phòng Y tế pyte.hmc.dienbien.gov.vn  

29.12 Phòng Văn hoá và Thông tin pvhtt.hmc.dienbien.gov.vn  

29.13 Phòng Dân tộc pdantoc.hmc.dienbien.gov.vn  

29.14 
Trung tâm Văn hoá - truyền thanh, truyền 

hình 

ttvhttth.hmc.dienbien.gov.vn  

29.15 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất bqldaptqd.hmc.dienbien.gov.vn  

29.16 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp ttdvnn.hmc.dienbien.gov.vn  

29.17 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

ttgdnn-gdtx.hmc.dienbien.gov.vn  

29.18 UBND thị trấn Mường Chà thitran.hmc.dienbien.gov.vn  

29.19 UBND xã Sá Tổng satong.hmc.dienbien.gov.vn  
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29.20 UBND xã Mường Tùng muongtung.hmc.dienbien.gov.vn  

29.21 UBND xã Hừa Ngài huangai.hmc.dienbien.gov.vn  

29.22 UBND xã Huổi Mí huoimi.hmc.dienbien.gov.vn  

29.23 UBND xã Pa Ham paham.hmc.dienbien.gov.vn  

29.24 UBND xã Nậm Nèn namnen.hmc.dienbien.gov.vn  

29.25 UBND xã Huổi Lèng huoileng.hmc.dienbien.gov.vn  

29.26 UBND xã Sa Lông salong.hmc.dienbien.gov.vn  

29.27 UBND xã Ma Thì Hồ mathiho.hmc.dienbien.gov.vn  

29.28 UBND xã Na Sang nasang.hmc.dienbien.gov.vn  

29.29 UBND xã Mường Mươn muongmuon.hmc.dienbien.gov.vn  

30 UBND huyện Mường Nhé  muongnhe.dienbien.gov.vn hscv.hmn.dienbien.gov.vn 

30.1 Văn phòng HĐND - UBND huyện vanphong.hmn.dienbien.gov.vn  

30.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.hmn.dienbien.gov.vn  

30.3 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

pnnptnt.hmn.dienbien.gov.vn  

30.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.hmn.dienbien.gov.vn  

30.5 Thanh tra huyện thanhtra.hmn.dienbien.gov.vn  

30.6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng pktht.hmn.dienbien.gov.vn  

30.7 Phòng Nội vụ pnoivu.hmn.dienbien.gov.vn  

30.8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.hmn.dienbien.gov.vn  
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30.9 Phòng Tư Pháp ptuphap.hmn.dienbien.gov.vn  

30.10 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.hmn.dienbien.gov.vn  

30.11 Phòng Y tế pyte.hmn.dienbien.gov.vn  

30.12 Phòng Văn hoá và Thông tin pvhtt.hmn.dienbien.gov.vn  

30.13 Phòng Dân tộc pdantoc.hmn.dienbien.gov.vn  

30.14 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất bqldaptqd.hmn.dienbien.gov.vn  

30.15 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo 

dục thường xuyên 

ttgdnn-gdtx.hmn.dienbien.gov.vn  

30.16 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp ttdvnn.hmn.dienbien.gov.vn  

30.17 
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình 

ttvhttth.hmn.dienbien.gov.vn  

30.18 UBND xã Sín Thầu sinthau.hmn.dienbien.gov.vn  

30.19 UBND xã Sen Thượng senthuong.hmn.dienbien.gov.vn  

30.20 UBND xã Chung Chải chungchai.hmn.dienbien.gov.vn  

30.21 UBND xã Leng Su Sìn lengsusin.hmn.dienbien.gov.vn  

30.22 UBND xã Pá Mỳ pamy.hmn.dienbien.gov.vn  

30.23 UBND xã Mường Nhé muognnhe.hmn.dienbien.gov.vn  

30.24 UBND xã Nậm Vì namvi.hmn.dienbien.gov.vn  

30.25 UBND xã Nậm Kè namke.hmn.dienbien.gov.vn  

30.26 UBND xã Mường Toong  muongtoong.hmn.dienbien.gov.vn  

30.27 UBND xã Huổi Lếnh huoilenh.hmn.dienbien.gov.vn  
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30.28 UBND xã Quảng Lâm quanglam.hmn.dienbien.gov.vn  

31 UBND huyện Nậm Pồ  nampo.dienbien.gov.vn hscv.hnp.dienbien.gov.vn 

31.1 Văn phòng HĐND - UBND huyện vanphong.hnp.dienbien.gov.vn  

31.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.hnp.dienbien.gov.vn  

31.3 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

pnnptnt.hnp.dienbien.gov.vn  

31.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.hnp.dienbien.gov.vn  

31.5 Thanh tra huyện thanhtra.hnp.dienbien.gov.vn  

31.6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng pktht.hnp.dienbien.gov.vn  

31.7 Phòng Nội vụ pnoivu.hnp.dienbien.gov.vn  

31.8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.hnp.dienbien.gov.vn  

31.9 Phòng Tư Pháp ptuphap.hnp.dienbien.gov.vn  

31.10 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.hnp.dienbien.gov.vn  

31.11 Phòng Y tế pyte.hnp.dienbien.gov.vn  

31.12 Phòng Văn hoá và Thông tin pvhtt.hnp.dienbien.gov.vn  

31.13 Phòng Dân tộc pdantoc.hnp.dienbien.gov.vn  

31.14 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất bqldaptqd.hnp.dienbien.gov.vn  

31.15 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

ttgdnn-gdtx.hnp.dienbien.gov.vn  

31.16 
Trung tâm Văn hóa -Truyền thanh - 

Truyền hình 

ttvhttth.hnp.dienbien.gov.vn  
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31.17 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp ttdvnn.hnp.dienbien.gov.vn  

31.18 UBND xã Pa Tần patan.hnp.dienbien.gov.vn  

31.19 UBND xã Nậm Tin namtin.hnp.dienbien.gov.vn  

31.20 UBND xã Chà Cang chacang.hnp.dienbien.gov.vn  

31.21 UBND xã Na Cô Sa nacosa.hnp.dienbien.gov.vn  

31.22 UBND xã Nà Khoa nakhoa.hnp.dienbien.gov.vn  

31.23 UBND xã Nậm Nhừ namnhu.hnp.dienbien.gov.vn  

31.24 UBND xã Nà Hỳ nahy.hnp.dienbien.gov.vn  

31.25 UBND xã Nậm Chua namchua.hnp.dienbien.gov.vn  

31.26 UBND xã Nà Bủng nabung.hnp.dienbien.gov.vn  

31.27 UBND xã Vàng Đán vangdan.hnp.dienbien.gov.vn  

31.28 UBND xã Nậm Khăn namkhan.hnp.dienbien.gov.vn  

31.29 UBND xã Chà Tở chato.hnp.dienbien.gov.vn  

31.30 UBND xã Chà Nưa chanua.hnp.dienbien.gov.vn  

31.31 UBND xã Phìn Hồ phinho.hnp.dienbien.gov.vn  

31.32 UBND xã Si Pa Phìn sipaphin.hnp.dienbien.gov.vn  

32 UBND huyện Tủa Chùa  tuachua.dienbien.gov.vn hscv.htc.dienbien.gov.vn 

32.1 Văn phòng HĐND - UBND huyện vanphong.htc.dienbien.gov.vn  

32.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.htc.dienbien.gov.vn  

32.3 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông pnnptnt.htc.dienbien.gov.vn  
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thôn 

32.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.htc.dienbien.gov.vn  

32.5 Thanh tra huyện thanhtra.htc.dienbien.gov.vn  

32.6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng pktht.htc.dienbien.gov.vn  

32.7 Phòng Nội vụ pnoivu.htc.dienbien.gov.vn  

32.8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.htc.dienbien.gov.vn  

32.9 Phòng Tư Pháp ptuphap.htc.dienbien.gov.vn  

32.10 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.htc.dienbien.gov.vn  

32.11 Phòng Y tế pyte.htc.dienbien.gov.vn  

32.12 Phòng Văn hoá và Thông tin pvhtt.htc.dienbien.gov.vn  

32.13 Phòng Dân tộc pdantoc.htc.dienbien.gov.vn  

32.14 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất bqldaptqd.htc.dienbien.gov.vn  

32.15 Nhà khách UBND huyện nhakhach.htc.dienbien.gov.vn  

32.16 
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

ttgdnn-gdtx.htc.dienbien.gov.vn  

32.17 
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình 

ttvhttth.htc.dienbien.gov.vn  

32.18 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp ttdvnn.htc.dienbien.gov.vn  

32.19 UBND thị trấn Tủa Chùa thitran.htc.dienbien.gov.vn  

32.20 UBND xã Huổi Só huoiso.htc.dienbien.gov.vn  

32.21 UBND xã Sín Chải sinchai.htc.dienbien.gov.vn  
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23.22 UBND xã Tả Sìn Thàng tasinthang.htc.dienbien.gov.vn  

32.23 UBND xã Lao Xả Phình laoxaphinh.htc.dienbien.gov.vn  

32.24 UBND xã Tả Phìn taphin.htc.dienbien.gov.vn  

32.25 UBND xã Tủa Thàng tuathang.htc.dienbien.gov.vn  

32.26 UBND xã Trung Thu trungthu.htc.dienbien.gov.vn  

32.27 UBND xã Sính Phình sinhphinh.htc.dienbien.gov.vn  

32.28 UBND xã Xá Nhè xanhe.htc.dienbien.gov.vn  

32.29 UBND xã Mường Đun muongdun.htc.dienbien.gov.vn  

32.30 UBND xã Mường Báng muongbang.htc.dienbien.gov.vn  

33 UBND huyện Tuần Giáo  tuangiao.dienbien.gov.vn hscv.htg.dienbien.gov.vn 

33.1 Văn phòng HĐND - UBND huyện vanphong.htg.dienbien.gov.vn  

33.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.htg.dienbien.gov.vn  

33.3 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

pnnptnt.htg.dienbien.gov.vn  

33.4 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.htg.dienbien.gov.vn  

33.5 Thanh tra huyện thanhtra.htg.dienbien.gov.vn  

33.6 Phòng Kinh tế và Hạ tầng pktht.htg.dienbien.gov.vn  

33.7 Phòng Nội vụ pnoivu.htg.dienbien.gov.vn  

33.8 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.htg.dienbien.gov.vn  

33.9 Phòng Tư Pháp ptuphap.htg.dienbien.gov.vn  
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33.10 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.htg.dienbien.gov.vn  

33.11 Phòng Y tế pyte.htg.dienbien.gov.vn  

33.12 Phòng Văn hoá và Thông tin pvhtt.htg.dienbien.gov.vn  

33.13 Phòng Dân tộc pdantoc.htg.dienbien.gov.vn  

33.14 Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất bqldaptqd.htg.dienbien.gov.vn  

33.15 Nhà khách UBND huyện nhakhach.htg.dienbien.gov.vn  

33.16 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

ttgdnn-gdtx.htg.dienbien.gov.vn  

33.17 
Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - 

Truyền hình 

ttvhttth.htg.dienbien.gov.vn  

33.18 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp ttdvnn.htg.dienbien.gov.vn  

33.19 UBND thị trấn Tuần Giáo thitran.htg.dienbien.gov.vn  

33.20 UBND xã Phình Sáng phinhsang.htg.dienbien.gov.vn  

33.21 UBND xã Rạng Đông rangdong.htg.dienbien.gov.vn  

33.22 UBND xã Mùn Chung munchung.htg.dienbien.gov.vn  

33.23 UBND xã Nà Tòng natong.htg.dienbien.gov.vn  

33.24 UBND xã Ta Ma tama.htg.dienbien.gov.vn  

33.25 UBND xã Mường Mùn muongmun.htg.dienbien.gov.vn  

33.26 UBND xã Pú Xi puxi.htg.dienbien.gov.vn  

33.27 UBND xã Pú Nhung punhung.htg.dienbien.gov.vn  

33.28 UBND xã Quài Nưa quainua.htg.dienbien.gov.vn  
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33.29 UBND xã Mường Thín muongthin.htg.dienbien.gov.vn  

33.30 UBND xã Tỏa Tình toatinh.htg.dienbien.gov.vn  

33.31 UBND xã Nà Sáy nasay.htg.dienbien.gov.vn  

33.32 UBND xã Mường Khong muongkhong.htg.dienbien.gov.vn  

33.33 UBND xã Quài Cang quaicang.htg.dienbien.gov.vn  

33.34 UBND xã Quài Tở quaito.htg.dienbien.gov.vn  

33.35 UBND xã Chiềng Sinh chiengsinh.htg.dienbien.gov.vn  

33.36 UBND xã Chiềng Đông chiengdong.htg.dienbien.gov.vn  

33.37 UBND xã Tênh Phông tenhphong.htg.dienbien.gov.vn  

34 UBND thành phố Điện Biên Phủ  tpdienbienphu.dienbien.gov.vn hscv.tpdbp.dienbien.gov.vn 

34.1 Văn phòng HĐND - UBND thành phố vanphong.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.2 Phòng Văn hóa và Thông tin pvhtt.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.3 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.4 Phòng Tài nguyên Môi trường ptnmt.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.5 Phòng Y tế pyte.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.6 Phòng Tư pháp ptuphap.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.7 Phòng Kinh tế pkinhte.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.8 Phòng Nội vụ pnoivu.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.9 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.10 Thanh tra thành phố thanhtra.tpdbp.dienbien.gov.vn  
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34.11 Phòng Quản lý đô thị pqldt.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.12 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.13 Đội Quản lý trật tự đô thị qlttdt.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.14 
Ban Quản lý dự án các công trình thành 

phố Điện Biên Phủ 

bqlda.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.15 Trung tâm Dịch vụ kinh tế tổng hợp ttdvkt.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.16 
Trung tâm Văn hóa -Truyền thanh - 

Truyền hình thành phố 

ttvhttth.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.17 Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố ttptqdd.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.18 UBND phường Mường Thanh muongthanh.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.19 UBND phường Him Lam himlam.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.20 UBND phường Tân Thanh tanthanh.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.21 UBND phường Noong Bua noongbua.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.22 UBND phường Thanh Trường thanhtruong.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.23 UBND phường Thanh Bình thanhbinh.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.24 UBND phường Nam Thanh namthanh.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.25 UBND xã Thanh Minh thanhminh.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.26 UBND xã Nà Tấu natau.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.27 UBND xã Nà Nhạn nanhan.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.28 UBND xã Mường Phăng muongphang.tpdbp.dienbien.gov.vn  

34.29 UBND xã Pá Khoang pakhoang.tpdbp.dienbien.gov.vn  
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35 UBND thị xã Mường Lay  muonglay.dienbien.gov.vn hscv.txml.dienbien.gov.vn 

35.1 Văn phòng HĐND - UBND thị xã  vanphong.txml.dienbien.gov.vn  

35.2 Phòng Tài chính - Kế hoạch ptckh.txml.dienbien.gov.vn  

35.3 Phòng Tài nguyên và Môi trường ptnmt.txml.dienbien.gov.vn  

35.4 Thanh tra thanhtra.txml.dienbien.gov.vn  

35.5 Phòng Kinh tế  pkinhte.txml.dienbien.gov.vn  

35.6 Phòng Nội vụ pnoivu.txml.dienbien.gov.vn  

35.7 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội pldtbxh.txml.dienbien.gov.vn  

35.8 Phòng Tư Pháp ptuphap.txml.dienbien.gov.vn  

35.9 Phòng Giáo dục và Đào tạo pgddt.txml.dienbien.gov.vn  

35.10 Phòng Y tế pyte.txml.dienbien.gov.vn  

35.11 Phòng Văn hoá và Thông tin pvhtt.txml.dienbien.gov.vn  

35.12 Phòng Quản lý đô thị pqldt.txml.dienbien.gov.vn  

35.13 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên 

ttgdnn-gdtx.txml.dienbien.gov.vn  

35.14 
Ban Quản lý Dự án và phát triển quỹ đất 

các công trình 

bqldaptqd.txml.dienbien.gov.vn  

35.15 
Trung tâm Văn hóa -Truyền thanh - 

Truyền hình  

ttvhttth.txml.dienbien.gov.vn  

35.16 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp  ttdvnn.txml.dienbien.gov.vn  

35.17 UBND phường Sông Đà songda.txml.dienbien.gov.vn  
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35.18 UBND phường Na Lay nalay.txml.dienbien.gov.vn  

35.19 UBND xã Lay Nưa laynua.txml.dienbien.gov.vn  

II Hội, Đoàn thể 

1.  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND daibieunhandan.dienbien.gov.vn hscv.dbnd.dienbien.gov.vn 

2.  Hội Chữ thập đỏ chuthapdo.dienbien.gov.vn hscv.ctd.dienbien.gov.vn 

3.  Hội Liên hiệp phụ nữ hoiphunu.dienbien.gov.vn hscv.hpn.dienbien.gov.vn 

4.  Hội Nông dân hoinongdan.dienbien.gov.vn hscv.hnd.dienbien.gov.vn 

5.  Hội Người cao tuổi nguoicaotuoi.dienbien.gov.vn  

6.  Hội Cựu chiến binh cuuchienbinh.dienbien.gov.vn  

7.  Tỉnh đoàn tinhdoan.dienbien.gov.vn hscv.td.dienbien.gov.vn 

8.  Hội văn học nghệ thuật vhnt.dienbien.gov.vn hscv.vhnt.dienbien.gov.vn 

9.  Liên đoàn lao động ldld.dienbien.gov.vn hscv.ldld.dienbien.gov.vn 

10.  Liên minh Hợp tác xã hoptacxa.dienbien.gov.vn hscv.htx.dienbien.gov.vn 

11.  
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ 

côi 
btnttte.dienbien.gov.vn 

 

12.  Hội Khuyến học khuyenhoc.dienbien.gov.vn  

13.  Hội Doanh nghiệp hoidoanhnghiep.dienbien.gov.vn  
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